
          TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1 Lê Nguyễn Ngọc Bích 14/06/2000
DPT.NC 

000391
205/2021 15/12/2021

2 Thông Thị Mỹ Diệu 28/08/2001
DPT.NC 

000392
206/2021 15/12/2021

3 Nguyễn Thị Kim Hằng 26/09/1999
DPT.NC 

000393
207/2021 15/12/2021

4 Võ Trọng Hiếu 16/10/2001
DPT.NC 

000394
208/2021 15/12/2021

5 Nguyễn Ngọc Thiên Hưng 11/02/1999
DPT.NC 

000395
209/2021 15/12/2021

6 Nguyễn Ngọc Thảo Minh 16/08/2000
DPT.NC 

000396
210/2021 15/12/2021

7 Đoàn Thị Thanh Mơ 07/07/2001
DPT.NC 

000397
211/2021 15/12/2021

8 Dương Thị Thu Ngân 27/09/2000
DPT.NC 

000398
212/2021 15/12/2021

9 Nguyễn Hồng Ngân 26/11/2000
DPT.NC 

000399
213/2021 15/12/2021

10 Nguyễn Bình Linh Nghi 23/09/2000
DPT.NC 

000400
214/2021 15/12/2021

11 Hồ Thúy Uyên Nhi 19/05/1999
DPT.NC 

000401
215/2021 15/12/2021

12 Nguyễn Hà Uyên Nhi 17/10/1999
DPT.NC 

000402
216/2021 15/12/2021

13 Trần Kim Phương 03/03/2000
DPT.NC 

000403
217/2021 15/12/2021

14 Nguyễn Thị Bích Quỳnh 14/06/2001
DPT.NC 

000404
218/2021 15/12/2021

15 Lê Hoàng Sung 14/01/2000
DPT.NC 

000405
219/2021 15/12/2021

16 Võ Nguyễn Thị Tâm 17/10/2000
DPT.NC 

000406
220/2021 15/12/2021

Ngày, tháng, 

năm cấp 

chứng chỉ

Số hiệu 

chứng chỉ

Khóa ngày 10/12/2021

Ghi

chú
Họ và TênSTT Ngày sinh

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ

(Danh sách này kèm theo quyết định cấp chứng chỉ số: 131 /QĐ-TTPTNNL  ngày 15 tháng 12 năm 2021 về 

việc công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao kỳ thi ngày 10/12/2021)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SỐ CHỨNG CHỈ ĐÃ CẤP CHO KỲ THI UD CNTT NÂNG CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
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Ngày, tháng, 

năm cấp 

chứng chỉ

Số hiệu 

chứng chỉ
Ghi

chú
Họ và TênSTT Ngày sinh

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ

17 Trần Quốc Thắng 16/09/2001
DPT.NC 

000407
221/2021 15/12/2021

18 Trần Gia Việt Thảo 20/03/1999
DPT.NC 

000408
222/2021 15/12/2021

19 Nguyễn Hoàng Yến Thi 04/12/2000
DPT.NC 

000409
223/2021 15/12/2021

20 Nguyễn Thủy Tiên 14/12/2000
DPT.NC 

000410
224/2021 15/12/2021

21 Lê Minh Toàn 17/05/2000
DPT.NC 

000411
225/2021 15/12/2021

22 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 06/11/2001
DPT.NC 

000412
226/2021 15/12/2021

23 Lưu Tố Trân 10/10/2000
DPT.NC 

000413
227/2021 15/12/2021

24 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/10/1999
DPT.NC 

000414
228/2021 15/12/2021

25 Trần Thị Thanh Trang 03/08/2000
DPT.NC 

000415
229/2021 15/12/2021

26 Trần Ngọc Trình 26/05/2001
DPT.NC 

000416
230/2021 15/12/2021

27 Trương Ngọc Thanh Trúc 17/12/2000
DPT.NC 

000417
231/2021 15/12/2021

28 Nguyễn Thị Bích Tuyền 30/07/2000
DPT.NC 

000418
232/2021 15/12/2021

29 Trịnh Lê Vi 24/10/2000
DPT.NC 

000419
233/2021 15/12/2021

30 Hoàng Thị Hải Yến 03/01/2000
DPT.NC 

000420
234/2021 15/12/2021

 

                 

Danh sách gồm 30 thí sinh

2


